
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/thành phố

1 Phạm Văn Hưng 14/04/1985 Nam Hà Nam

2 Hà Văn Út 12/06/1989 Nam  Đồng Tháp

3 Đỗ Văn Sơn 04/06/1989 Nam Hà NộI

4 Đào Tâm Minh 02/12/1983 Nam Quảng Trị

5 Tô Duy Linh 14/11/1984 Nam Bạc Liêu

6 Ngô Trương Thượng 05/09/1988 Nam Đồng Tháp

7 Trần Văn Hiệp 12/08/1987 Nam Thanh Hoá

8 Phạm Doãn Bộ 29/01/1985 Nam Nam Định 

9 Hoàng Văn Toàn 10/05/1984 Nam Bắc Giang

10 Lê Quang Tiên 25/02/1984 Nam  Quảng Ninh 

11 Nguyễn Hải Đoàn 17/02/1982 Nam Thanh Hóa 

12 Hoàng Đạt Giới 01/02/1990 Nam Thanh Hoá 

13 Trần Tuấn Đạt 29/03/1990 Nam Hà Tĩnh

14 Nguyễn Thị Chi 28/01/1984 Nữ Vĩnh Phúc 

15 Nguyễn Văn Ngọc 20/08/1987 Nam Nghệ An

16 Mai  Thị Ngọc 02/07/1984 Nữ Nam Định

17 Nguyễn Trường Trầm 16/07/1990 Nam Nghệ An

18 Nguyễn Văn Nam 01/01/1990 Nam Bắc Giang

19 Bùi Quang Sang 15/08/1989 Nam Bến Tre

20 Nguyễn Văn Minh 13/11/1989 Nam Bắc Giang

21 Đặng Thị Thùy Trang 06/05/1991 Nữ Bến Tre

22 Nguyễn Văn Tuyên 04/12/1985 Nam Thanh Hóa

23 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10/08/1993 Nữ Quảng Ninh

24 Trần Văn Hội 20/09/1987 Nam  Nghệ An

25 Nguyễn Văn Nam 10/10/1990 Nam Không Có Thông Tin

26 Bùi Văn Kiên 09/09/1990 Nam Hải Dương

27 Vi Văn Giảng 12/09/1988 Nam  Lạng Sơn

28 Nguyễn Hồng Sơn 20/11/1991 Nam Nghệ An

29 Đào Văn Diệu 16/05/1985 Nam Lạng Sơn

30 Nguyễn Văn Chính 26/02/1988 Nam Phú Thọ

31 Mai Tiến Đang 30/09/1987 Nam Bắc Ninh

32 Nguyễn Tiến Thạnh 24/11/1989 Nam Hưng Yên

33 Nguyễn Văn Đạt 05/02/1987 Nam Hưng Yên

34 Nguyễn Nhân Minh 25/11/1988 Nam Hà Nội

35 Nguyễn Văn Hà 30/11/1986 Nam Thanh Hóa

36 Đoàn Văn Trình 12/08/1989 Nam  Ninh Bình

37 Đàm Văn Trọng 09/12/1987 Nam Cao Bằng

38 Nguyễn Đăng Toàn 11/10/1986 Nam  Bắc Ninh

39 Lê Thanh Tùng 24/05/1983 Nam Thanh Hoá

40 Phan Văn Thế 16/05/1987 Nam Hà Tĩnh
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